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Số :  71 /2002/ QĐ-UB                       Quy Nhơn, ngày  05  tháng  7  năm 2002
QUYẾT  ĐỊNH

Ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển 

chăn nuôi lợn xuất khẩu ở Bình Định giai đoạn 2002 - 2010

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 166/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp và chính sách phát triển chăn nuôi lợn xuất khẩu giai đoạn 2001 - 2010;

- Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) tại Hội nghị lần thứ 21;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi lợn xuất khẩu của tỉnh Bình Định giai đoạn 2002 - 2010.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                 TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                              CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3







  
- TT Tỉnh ủy

- TT.HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh

- Lãnh đạo VP, CV

- Lưu VP, K12.



          





    Vũ Hoàng Hà
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QUY  ĐỊNH

Về một số chính sách khuyến khích phát triển 

chăn nuôi lợn xuất khẩu ở Bình Định giai đoạn 2002 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số  71/2002/QĐ-UB ngày  05/7/2002

 của UBND tỉnh)
((((((((((
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1: Quy định này nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả chăn nuôi lợn; gắn chăn nuôi lợn với chế biến, tiêu thụ; bảo đảm chăn nuôi lợn xuất khẩu phát triển ổn định, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn.

Điều2: Nhà nước khuyến khích chăn nuôi lợn xuất khẩu theo hướng chăn nuôi công nghiệp tập trung, quy mô trang trại, sản xuất theo quy trình công nghệ tiên tiến, bảo đảm sản phẩm thịt lợn đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu.

Điều3: Tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi là nhà đầu tư) có tham gia đầu tư sản xuất giống, chăn nuôi, lưu thông, chế biến và xuất khẩu thịt lợn được hưởng các ưu đãi theo Quy định này; ngoài ra còn được hưởng các ưu đãi khác theo quy định hiện hành.

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4: Hỗ trợ về giống lợn.

1- Tỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng về cung ứng giống lợn, bao gồm:

- Đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các trại giống lợn cấp I đảm bảo đủ năng lực sản xuất cung cấp con giống  tốt đáp ứng nhu cầu trong tỉnh.

- Nâng cấp, xây dựng mới các trạm kiểm tra năng suất cá thể đực giống, các trạm thụ tinh nhân tạo lợn.

2- Tỉnh hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác giống lợn bao gồm:

- Hỗ trợ kinh phí để nhập giống lợn mới; đổi mới thiết bị công nghệ, khuyến nông và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất giống lợn phục vụ chăn nuôi lợn xuất khẩu trong tỉnh.

- Trợ giá giống lợn gốc cấp I theo Quyết định 125/HĐBT ngày 18/4/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).

- Hỗ trợ kinh phí để các trại giống lợn bố mẹ cấp II và trạm thụ tinh nhân tạo lợn đổi mới công nghệ, phòng chống dịch bệnh, xây dựng chuồng trại phù hợp với mục tiêu chăn nuôi lợn nạc xuất khẩu.

- Hỗ trợ 1 lần trong 3 năm đầu với mức 100.000 đồng đối với các xã thuộc Chương trình 135 (của Trung ương và của tỉnh) và 2 năm đầu với mức 50.000 đồng đối với các xã khác cho 1 lợn nái ngoại ở trại giống cấp II, trại giống của các nhà đầu tư nếu thực hiện đúng quy hoạch trong hệ thống giống và quy trình kỹ thuật hướng dẫn thuộc chương trình giống lợn của tỉnh.

- Hỗ trợ 7.000 đồng/1liều tinh phối giống trong 3 năm đầu ( 2002 - 2004) ở các trại giống cấp II cho các hộ chăn nuôi lợn nái sinh sản ở những vùng có đàn lợn chất lượng thấp cần đẩy mạnh cải tạo giống lợn, vùng sản xuất giống  lợn xuất khẩu (thông qua các trạm thụ tinh nhân tạo được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để sản xuất, kinh doanh). 

Điều 5: Hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo.

1- Hỗ trợ kinh phí để xây dựng vùng an toàn dịch bệnh cho các khu vực chăn nuôi lợn xuất khẩu; xây dựng, nâng cấp hệ thống thú y ở những vùng có chăn nuôi lợn xuất khẩu.

2- Hỗ trợ  kinh phí tiêm phòng trong 2 năm đầu cho các bệnh nguy hiểm đối với các vùng chăn nuôi lợn xuất khẩu.

3- Hỗ trợ kinh phí đào tạo, huấn luyện ngắn hạn về kỹ thuật chăn nuôi lợn xuất khẩu cho các cán bộ kỹ thuật và người chăn nuôi.

Điều 6: Hỗ trợ phát triển chăn nuôi trang trại.

Nhà nước khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong tỉnh, trong nước và  nước ngoài đầu tư để phát triển chăn nuôi  trang trại tập trung lợn xuất khẩu ở Bình Định có quy mô định hình từ 50 nái sinh sản hoặc 500 lợn thịt trở lên để tạo ra sản phẩm đạt yêu cầu xuất khẩu. Các nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo chính sách khuyến khích phát triển các khu chăn nuôi trang trại tập trung của tỉnh do UBND tỉnh ban hành.

Điều 7: Hỗ trợ thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

1- Các nhà đầu tư tham gia thu mua, chế biến và xuất khẩu thịt lợn phải có trách nhiệm:

- Hỗ trợ đầu tư cho các vùng chăn nuôi lợn xuất khẩu trong tỉnh để bảo đảm nguyên liệu ổn định.

- Ký hợp đồng mua lợn xuất khẩu với người chăn nuôi và công bố giá cả ổn định  trong 1 chu kỳ sản xuất lợn thịt.

- Bảo đảm thu mua không dưới giá sàn do Nhà nước công bố và có phương thức mua hợp lý, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa người chăn nuôi với nhà đầu tư thu mua, chế biến, xuất khẩu thịt lợn.

- Tuân thủ các quy định về công tác thú y, vệ sinh thực phẩm đối với thịt lợn xuất khẩu. Xử lý tốt chất thải, bảo đảm vệ sinh môi trường.

2- Các nhà đầu tư thực hiện tốt điểm 1 Điều này được hưởng ưu đãi:

- Được vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu thịt lợn và xét thưởng xuất khẩu theo chính sách hiện hành.

- Định kỳ hàng năm Nhà nước xem xét, công bố giá sàn thu mua lợn xuất khẩu trên giá thành sản xuất để bảo đảm sản xuất ổn định; đồng thời được xem xét hỗ trợ 50% khoản lỗ cho các doanh nghiệp xuất khẩu thịt lợn khi có biến động bất lợi về giá xuất khẩu nhưng các doanh nghiệp phải bảo đảm thu mua thịt lợn xuất khẩu theo giá sàn.

Điều 8: Hỗ trợ về thuế.

Các nhà đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế theo Quyết định số 34/2002/QĐUB ngày 01/4/2002 của UBND tỉnh Bình Định và chính sách khuyến khích phát triển các khu chăn nuôi trang trại tập trung do UBND tỉnh ban hành.

Điều 9: Hỗ trợ về tín dụng.

1- Tỉnh dành tín dụng ưu đãi cho người nuôi lợn xuất khẩu vay theo dự án được duyệt. Trường hợp phải vay ở các ngân hàng thương mại thì được Nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch lãi suất giữa Ngân hàng cho vay và Quỹ Đầu tư phát triển  tỉnh.

2- Các chính sách tín dụng khác thực hiện theo Quyết định số 34/2002/QĐUB ngày 01/4/2002 của UBND tỉnh và chính sách khuyến khích phát triển vào các khu chăn nuôi trang trại tập trung do UBND tỉnh ban hành.

Điều 10: Hỗ trợ về đất đai.

Tỉnh quy hoạch đất đai và cho các nhà đầu tư thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất giống lợn, chăn nuôi lợn thịt và chế biến thịt lợn xuất khẩu với mức giá cho thuê đất thấp nhất trong khung giá theo quy định của tỉnh.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để tổ chức thực hiện tốt những việc sau:

1- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành, đoàn thể hữu quan và UBND các huyện, thành phố quy hoạch vùng chăn nuôi lợn xuất khẩu.

2- Sở Kế họach và Đầu tư, Sở Tài chính- Vật giá phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố cân đối ngân sách hàng năm để thực hiện các dự án phát triển chăn nuôi lợn xuất khẩu của tỉnh và thực hiện chính sách khuyến khích theo Quy định này.

3- Quỹ Đầu tư phát triển của tỉnh, Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển tỉnh, Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ Xóa đói giảm nghèo, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, các ngân hàng thương mại hướng dẫn các thủ tục cho vay để phát triển chăn nuôi lợn xuất khẩu tại tỉnh Bình Định.


Điều 12: Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ban, UBND các huyện, thành phố phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện thường xuyên báo cáo kết quả và các vướng mắc phát sinh cho UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý, sửa đổi và bổ sung kịp thời./.



                      TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH





                   CHỦ TỊCH 

 

             Vũ Hoàng Hà
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